
1. 	 Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ 
lần thứ XVI do Đức Giáo Hoàng nào triệu 
tập?
Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

2.  	 Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn chủ đề 
cho Thượng Hội Đồng thường lệ lần thứ 
XVI là gì?
“Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp 
thông, tham gia, sứ vụ”.

3.  	 Chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI 
này là tính “hiệp hành” trong Hội Thánh. 
Chủ đề này được đào sâu dưới 3 khía 
cạnh nào?
Chủ đề này được đào sâu dưới 3 khía cạnh 
là “hiệp thông”, “tham gia” và “sứ vụ”.

4.	 Chủ đề của THĐ lần thứ XVI có thể được 
diễn tả một cách nôm na là gì?
Tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, dìu 
dắt nâng đỡ nhau tiến thẳng về Trời.

5.	 Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng, từ số 
17 đến số 20, đề cập đến một Hội Thánh 
mà trong đó có 3 tuyến nhân vật: và 
khẳng định “đây là hình ảnh và là mầu 
nhiệm của Hội Thánh”. Đó là những ai?
Chúa Giêsu, đám đông dân chúng, các tông 
đồ.

6.	 Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này 
có thể bị tách bỏ. Nếu Chúa Giêsu vắng 
mặt thì Hội Thánh thành một thứ gì?
Thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ 
với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc 
như một trò chơi chính trị.

7.	 Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này 
có thể bị tách bỏ. Nếu không có các tông 
đồ thì thế nào?
Mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị 
phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền 
thoại hay một ý thức hệ.

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI

8.	 Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này 
có thể bị tách bỏ. Nếu không có đám đông 
dân chúng thì tương quan giữa Chúa 
Giêsu và các tông đồ sẽ ra sao?
Sẽ bị suy thoái và trở thành một giáo phái 
dần sụp đổ.

9.	 Tương quan hỗ tương của ba tuyến nhân 
vật này (số 13 – 15) cho thấy Chúa Giêsu 
ngỏ lời với các tông đồ và Ngài cũng ngỏ 
lời trực tiếp với đám đông dân chúng. Từ 
đây Tài liệu mời gọi các giám mục điều gì?
Mời gọi các giám mục lắng nghe tiếng Chúa 
đồng thời cũng phải lắng nghe tiếng dân để 
phân định Thánh Ý Chúa.

10.	 Tài liệu (số 21) nhắc đến một tuyến nhân 
vật thứ tư xen vào với vai trò gì?
Với vai trò phản diện và âm mưu chia rẽ ba 
tuyến nhân vật trên

11.	 Tuyến nhân vật thứ tư xen vào với vai 
trò phản diện và âm mưu chia rẽ, đó là 
những gì?
Những hình thức nghiêm ngặt của tôn giáo, 
bó buộc của luân lý còn gắt gao hơn cả lệnh 
truyền của Chúa Giêsu, hoặc những hình 
thức quyến rũ của một thứ khôn ngoan 
chính trị thế gian.

12.	 THĐGM lần thứ XVI đã được Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô khai mạc tại Vatican vào 
ngày nào?
Ngày 9-10/10 / năm 2021.

13.	 THĐGM lần thứ XVI sẽ kết thúc vào tháng 
năm nào?
Tháng 10 năm 2023

14.	 Giai đoạn đầu của tiến trình Thượng 
Hội đồng lần thứ XVI được cử hành tại 
các Giáo Hội địa phương mang tên “Giai 
đoạn lắng nghe”. Trong giai đoạn này mọi 
thành phần dân Chúa được mời gọi điều 
gì?



Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi lắng 
nghe Chúa nói và lắng nghe nhau nói.

15.	 Toàn bộ Thượng Hội đồng được chia 
thành mấy giai đoạn?
Được chia thành 3 giai đoạn.

16.	 Toàn bộ Thượng Hội đồng được chia 
thành 3 giai đoạn. Cụ thể thế nào?
Giai đoạn I được tổ chức ở cấp Hội Thánh 
địa phương cũng như các tổ chức tương 
đương, giai đoạn II được tổ chức ở cấp Châu 
Lục; giai đoạn III được tổ chức ở cấp Hội 
Thánh hoàn vũ.

17.	 Giai đoạn I, cấp Hội Thánh địa phương 
được bắt đầu lúc nào?
Được bắt đầu từ ngày 17/10/2021.

18.	 Giai đoạn I, cấp Hội Thánh địa phương sẽ 
kết thúc khi nào?
Kết thúc vào ngày 15/8/2022.

19.	 Giai đoạn II, cấp Châu lục được bắt đầu 
khi nào?
Được bắt đầu từ tháng 9/2022.

20.	 Giai đoạn II, cấp Châu lục được kết thúc 
khi nào?
Kết thúc vào trước tháng 3/2023.

21.	 Giai đoạn III là những Cuộc họp toàn thể 
chính thức của Thượng Hội đồng lần thứ 
XVI sẽ diễn ra khi nào?
Diễn ra trong tháng 10/2023.

22.	 Câu hỏi căn bản thúc đẩy và hướng dẫn 
chúng ta là gì? (TLCB 26)
Hội Thánh hiệp hành “cùng nhau cất bước 
hành trình”, khi loan báo Tin Mừng: Việc 
“cùng nhau cất bước hành trình’ hiện đang 
diễn ra thế nào trong Hội Thánh địa phương 
của anh chị em? Để Hội Thánh được lớn lên 
trong việc ‘cùng nhau cất bước hành trình’, 
Thần Khí đang mời gọi chúng ta thực hiện 
những bước đi nào? (TLCB 26)

23.	 Để trả lời câu hỏi này, chúng ta được mời 
gọi điều gì? (TLCB 26)

Hãy tự vấn, hãy đọc lại ý nghĩa sâu xa của 
những kinh nghiệm này và hãy thu thập các 
thành quả để chia sẻ.

24.	 Hãy tự vấn (nhớ lại kinh nghiệm của 
mình) như thế nào?(TLCB 26)
Câu hỏi căn bản trên gợi nhớ những kinh 
nghiệm nào trong Hội Thánh địa phương 
của chúng ta.

25.	 Hãy đọc lại ý nghĩa sâu xa của những kinh 
nghiệm này như thế nào?(TLCB 26)
Chúng đã gợi lên niềm vui nào? Chúng gặp 
những khó khăn và trở ngại nào? Chúng 
phơi trần những thương tích nào? Có thể 
học được điều gì từ các kinh nghiệm này?

26.	 Hãy thu thập các thành quả để chia sẻ 
như thế nào? (TLCB 26)
Tiếng Chúa Thánh Thần vang dội nơi đâu 
qua những kinh nghiệm này? Người đang 
yêu cầu chúng ta điều gì? Đâu là những 
điểm phải khẳng định, những viễn cảnh nên 
thay đổi, các bước cần thực hiện? Chúng ta 
ghi nhận được sự đồng thuận ở những nơi 
nào? Những nẻo đường nào đang mở ra cho 
Hội Thánh địa phương của chúng ta?

27.	 Mười chủ đề cốt lõi mà Tài Liệu Chuẩn bị 
đưa ra cần được khám phá là gì? (TLCB 
26)
Đó là: Đồng hành, Lắng nghe, Phát biểu, Cử 
hành, Đồng trách nhiệm trong sứ vụ, Đối 
thoại trong Hội Thánh và xã hội, Với các hệ 
phái kitô giáo khác, Thẩm quyền và tham 
gia, Biện phân và quyết định và Tự đào tạo 
trong tiến trình hiệp hành.

28.	 Với chủ đề Đồng hành: “Trong Hội Thánh 
và xã hội, chúng ta sát cánh bên nhau trên 
cùng một nẻo đường”, và đâu là những gợi 
ý?
Ai là những người “cùng nhau cất bước 
hành trình”? Hội Thánh của chúng ta bao 
gồm những thành phần nào? Ai yêu cầu 
chúng ta đồng hành với nhau? Ai là những 
người đồng hành trên đường, kể cả những 
người ở bên ngoài vành đai Hội Thánh? 
Những người hoặc nhóm nào hiển nhiên hay 
trên thực tế bị bỏ lại bên lề?



29.	 Với chủ đề Lắng nghe: “Lắng nghe là bước 
đầu tiên, đòi hỏi khối óc và con tim rộng 
mở, không thành kiến”, và đâu là những 
gợi ý?
Hội Thánh đặc thù của chúng ta “cần lắng 
nghe” ai? Làm thế nào để thành phần giáo 
dân, đặc biệt là giới trẻ và phụ nữ, được lắng 
nghe? Làm thế nào để đón nhận sự đóng góp 
của những người nam và nữ thánh hiến? 
Đâu là chỗ để những nhóm thiểu số, những 
người bị loại bỏ và bị loại trừ cất lên tiếng 
nói của họ? Chúng ta có nhận ra những định 
kiến và khuôn mẫu cản trở chúng ta lắng 
nghe hay không? Bối cảnh xã hội và văn hóa 
trong đó chúng ta đang sống được chúng ta 
lắng nghe thế nào?

30.	 Với chủ đề Phát biểu: “Mọi người đều được 
mời gọi can đảm và mạnh dạn (parrhesia) 
lên tiếng, nghĩa là, phải bao gồm cả sự tự 
do, chân lý và bác ái”, và đâu là những gợi 
ý?
Làm thế nào để thúc đẩy trong cộng đồng và 
các tổ chức của nó một phong cách trao đổi 
tự do và đích thực, không giả dối và cơ hội 
chủ nghĩa? Và trong mối tương quan với xã 
hội mà chúng ta là thành phần? Khi nào và 
cách nào để chúng ta nói lên được những gì 
là quan trọng đối với chúng ta? Mối tương 
quan với hệ thống truyền thông (không chỉ 
truyền thông Công giáo) thì thế nào? Ai nói 
thay cho cộng đồng Kitô hữu, và họ được 
chọn ra sao?

31.	 Với chủ đề Cử hành: “Chỉ có thể “cùng 
nhau cất bước hành trình” khi cộng đoàn 
lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh 
Thể”, và đâu là những gợi ý?
Làm thế nào để việc cầu nguyện và cử hành 
phụng vụ gợi hứng và hướng dẫn chúng ta 
“cùng nhau cất bước hành trình”? Làm thế 
nào để những việc này truyền cảm hứng cho 
các quyết định quan trọng nhất? Các tín hữu 
được khích lệ ra sao để tích cực tham dự 
phụng vụ và thi hành chức năng thánh hóa? 
Đâu là chỗ dành cho việc thi hành các thừa 
tác vụ đọc sách và giúp lễ?

32.	 Với chủ đề Đồng trách nhiệm trong sứ 
vụ: “Sự hiệp hành là để phục vụ sứ mạng 

của Hội Thánh, mọi thành viên trong Hội 
Thánh đều được mời gọi tham gia vào sứ 
mạng này”, và đâu là những gợi ý?
Vì tất cả chúng ta đều là môn đệ truyền 
giáo, mỗi người đã lãnh phép Rửa được 
kêu gọi trở thành chủ thể tích cực trong sứ 
vụ này như thế nào? Làm thế nào để cộng 
đồng hỗ trợ các thành viên của mình dấn 
thân phục vụ xã hội (công tác xã hội và 
hoạt động chính trị, nghiên cứu khoa học và 
giảng dạy, thúc đẩy công bằng xã hội, bảo 
vệ nhân quyền và chăm sóc ngôi nhà chung, 
v.v…)? Anh chị em giúp họ thế nào trong 
việc sống những dấn thân này theo đòi hỏi 
của sứ vụ? Sự biện phân các lựa chọn liên 
quan đến sứ mạng được thực hiện như thế 
nào và ai tham gia vào đó? Theo quan điểm 
của một chứng tá Kitô hữu đích thực, các 
truyền thống khác nhau mang phong cách 
hiệp hành, vốn tạo nên di sản của nhiều 
Hội Thánh, đặc biệt là các Hội Thánh Đông 
phương, được hội nhập và thích nghi như 
thế nào? Sự cộng tác diễn ra như thế nào 
trong các lãnh thổ có sự hiện diện của các 
Hội Thánh tự trị [sui iuris] khác nhau?

33.	 Nhìn vào Logo của Thượng Hội đồng Giám 
mục về con đường hiệp hành, có những 
điểm chính nào?
Có 3 điểm chinh: Hình cây, Dân Chúa và Chủ 
đề.

34.	 Hình là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn 
ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời 
cao. Nó là dấu chỉ của điều gì? 
Dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu 
xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô.

35.	 Cây này còn mang cái gì?
Cây này còn mang Thánh Thể đang chiếu 
sáng như mặt trời.

36.	 Các nhành cây được mở rộng theo chiều 
ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên 
hình ảnh gì?



Gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.
 
37.	 Dân Chúa không đứng yên nhưng đang 

tiến bước. Dân Chúa được liên kết với 
nhau bởi cùng có động lực chung, động 
lực này được điều gì truyền vào trong họ, 
và cũng từ động lực này mà họ cất bước?
Cây Sự Sống.

38.	 Có bao nhiêu bóng người khái quát toàn 
bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn 
cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc?
Có 15 bóng người.

39.	 Mọi người cùng bước đi trên một mặt 
đường phẳng: trẻ, già, nam, nữ, thiếu 
niên, trẻ em, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, 
người sống đời vợ chồng, người sống 
đời độc thân; giám mục và tu sĩ không đi 
trước mặt họ, nhưng ở giữa họ.Việc này 
nói lên điều gì?
Không có tính chất phẩm trật giữa họ.

40.	 Các hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc 
được mô tả bằng sự đa dạng của các màu 
sắc tươi sáng biểu trưng cho điều gì?
Cho niềm vui.

 
41.	 Đường chân ngang của logo với chủ đề: 

“Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: 
hiệp thông, tham gia và sứ vụ” chạy từ 
trái sang phải theo hướng của cuộc hành 
trình, nhằm tăng cường và củng cố nó, 
và kết thúc với tiêu đề “Thượng hội đồng 
2021 – 2023’, hình ảnh này nói lên điều gì?
Sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành 
trình.

Hiệp hành”, nét độc đáo và khẩn thiết của THĐGM XVI
Thượng Hội Đồng hiện nay tập trung vào chủ đề đặc biệt là tính 
HIỆP HÀNH. Chủ đề này đặt ra cho chúng ta những câu hỏi cốt lõi: 
Tinh thần hiệp hành đang diễn ra như thế nào ở các cấp độ khác 
nhau (từ địa phương đến hoàn vũ) để Hội Thánh có thể loan báo 
Tin Mừng cách hiệu quả? Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta 
thực hiện những bước đi nào để Hội Thánh phát triển như một Hội 
Thánh hiệp hành?
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này đây không chỉ đơn thuần 
là một đại hội của các Giám mục mà còn là hành trình dành cho 
tất cả các tín hữu, trong đó mỗi Hội Thánh địa phương đảm trách 
phần vụ không thể thiếu của mình.
Diễn tiến
Toàn bộ Thượng Hội đồng được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn 
I được tổ chức ở cấp giáo hội địa phương cũng như các tổ chức 
tương đương, giai đoạn II được tổ chức ở cấp Châu Lục; giai đoạn 
III được tổ chức ở cấp Giáo hội hoàn vũ.
Giai đoạn I bắt đầu từ ngày 17/10/2021 và kết thúc vào ngày 
15/8/2022. Đây được gọi là giai đoạn lắng nghe. Tại mỗi giáo 
phận hay các đơn vị tương đương, Đức Giám mục triển khai công 
tác tổ chức để có các buổi cử hành việc lắng nghe trong giáo phận 
của mình. Trong những lần hội thảo này, mọi thành phần dân 
Chúa từ giáo dân, tu sỹ, đến giáo sỹ cùng lắng nghe tiếng Chúa và 
cùng lắng nghe nhau để nhận ra những chỉ dấu mà Chúa Thánh 
Thần đang dẫn dắt. Đặc biệt, Tài liệu chuẩn bị của Thượng Hội 
đồng mời gọi Đức Giám mục và hàng giáo sỹ trong giáo phận lắng 
nghe tiếng nói của những người nghèo, những người yếu đuối, 
những người dường như bị gạt ra bên lề của cộng đoàn, đồng thời 
các ngài tìm cách khuyến khích họ để họ can đảm lên tiếng giãi 
bày về những thực trạng và khát vọng của họ. Giai đoạn này là nền 
tảng cho các giai đoạn tiếp theo. Mỗi giáo phận sẽ đúc kết các kinh 
nghiệm lắng nghe cũng như những ước vọng của mọi thành phần 
dân Chúa trong giáo phận thành một bản văn và gửi về Hội đồng 
Giám mục địa phương. Bản đúc kết “không chỉ nhấn mạnh những 
trải nghiệm tích cực mà còn cho thấy những trải nghiệm mang 
tính thách thức và tiêu cực”.

The Gospels frequently show us Jesus “on a journey.” He 

walks alongside people and listens to the questions and 

concerns lurking in their hearts. He shows us that God is 

not found in neat and orderly places, distant from reality, 

but walks ever at our side. He meets us where we are, on the 

often rocky roads of life. [He is the God] who travels the paths 

of history and shares in the life of humanity. Are we prepared 

for the adventure of this journey?  Pope Francis

HỘI THÁNH “HIỆP HÀNH”


